
Môn Học/ Nhóm   Thực tập TN TC-NH (FINA4499) - TCD3                  Số Tín Chỉ:  4

CBGD

Ngày Thi      /     /                  Phòng Thi      

Trang 1

STT Mã SV Họ và Tên Ng/Sinh Tên lớp Đ.Số Điểm Chữ Ghi Chú

1 1254032010 Nguyễn Phương Anh 26/05/94 TC12DB03 8 Tám

2 1254052017 Hồng Viễn Biếu 23/12/94 TC12DB03 8 Tám

3 1254030052 Lưu Đặng Phương Dung 19/12/94 TC12DB03 9 Chín

4 1254020025 Ngô Trần Thùy Dung 1/2/1994 TC12DB03 8 Tám

5 1254030060 Nguyễn Thúy Duy 16/12/94 TC12DB03 8 Tám

6 1254020036 Lê Xuân Duyên 16/06/94 TC12DB03 8 Tám

7 1254020056 Nguyễn Hoàng Minh Hà 19/04/94 TC12DB03 8 Tám

8 1254030088 Huỳnh Như Hảo 21/01/94 TC12DB03 8 Tám

9 1254032095 Đỗ Nguyễn Kim Hằng 11/9/1994 TC12DB03 8 Tám

10 1254030100 Trần Thị Thanh Hằng 19/09/94 TC12DB03 8 Tám

11 1254030102 Trần Thu Hằng 1/6/1994 TC12DB03 7 Bảy

12 1254030107 Phan Hữu Ngọc Hân 6/9/1994 TC12DB03 10 Mười

13 1254030125 Nguyễn Xuân Hoàng 23/11/94 TC12DB03 8 Tám

14 1254030154 Nguyễn Thị Thanh Hương 13/08/94 TC12DB03 8 Tám

15 1254010204 Trịnh Thị Hường 20/08/94 TC12DB03 9 Chín

16 1254030168 Huỳnh Đăng Khánh 19/09/94 TC12DB03 9 Chín

17 1254010259 Lê Thị Mỹ Loan 6/7/1994 TC12DB03 8 Tám

18 1254020131 Hoàng Thị Tuyết Mai 11/10/1994 TC12DB03 8 Tám

19 1254012304 Phạm Hoài Nam 21/03/94 TC12DB03 7 Bảy

20 1254032250 Trần Thị Kim Ngân 20/01/94 TC12DB03 9 Chín

21 1254010329 Cao Bảo Ngọc 17/04/94 TC12DB03 9 Chín

22 1254030259 Nguyễn Xuân Ngọc 26/10/94 TC12DB03 7 Bảy

23 1254032268 Trần Nhật Nguyên 18/03/94 TC12DB03 8 Tám

24 1254030289 Châu Lê Kiều Như 5/2/1994 TC12DB03 7 Bảy

25 1254030303 Nguyễn Thái Phát 8/4/1994 TC12DB03 9 Chín

26 1254020183 Mai Hữu Phúc 4/6/1994 TC12DB03 9 Chín

27 1254032322 Phan Ngọc Thảo Phương 30/05/94 TC12DB03 8 Tám

28 1254030333 Nguyễn Đình Quang 13/10/94 TC12DB03 8 Tám
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Học Kỳ 1 - Năm học 15-16



Môn Học/ Nhóm   Thực tập TN TC-NH (FINA4499) - TCD3             

Trang 2

STT Mã SV Họ và Tên Ng/Sinh Tên lớp Đ.Số Điểm Chữ Ghi Chú

29 1254030340 Hàn Tứ Quý 12/2/1994 TC12DB03 8 Tám

30 1254030375 Huỳnh Tấn Thành 18/07/94 TC12DB03 10 Mười

31 1254032378 Huỳnh Ngọc Dạ Thảo 29/05/94 TC12DB03 7 Bảy

32 1254030398 Võ Nguyễn Mai Thi 13/11/94 TC12DB03 8 Tám

33 1254030420 Nguyễn Thị Thu Thủy 14/11/94 TC12DB03 8 Tám

34 1254022266 Lê Thị Thanh Thương 5/1/1994 TC12DB03 8 Tám

35 1254030426 Lê Thủy Thương 25/12/94 TC12DB03 9 Chín

36 1254030432 Phạm Ngọc Tiên 5/10/1994 TC12DB03 8 Tám

37 1254030431 Phan Đồng Thủy Tiên 26/01/94 TC12DB03 9 Chín

38 1254030441 Bùi Thùy Trang 8/7/1994 TC12DB03 8 Tám

39 1254030444 Ngô Thùy Trang 1/1/1994 TC12DB03 10 Mười

40 1254010579 Nguyễn Hồng Trâm 29/07/94 TC12DB03 10 Mười

41 1254020292 Trần Ngọc Thảo Trâm 13/06/94 TC12DB03 7 Bảy

42 1254030462 Nguyễn Trần Bảo Trân 17/10/94 TC12DB03 9 Chín

43 1254030464 Bùi Thị Mỹ Trinh 27/01/94 TC12DB03 9 Chín

44 1254030466 Đặng Thị Tuyết Trinh 25/08/94 TC12DB03 8 Tám

45 1254030501 Lê Ngọc Tùng 7/12/1994 TC12DB03 8 Tám

46 1254032493 Trần Phan Đỗ Thanh Tuyền 19/02/94 TC12DB03 8 Tám

47 1254062382 Hà Thị ánh Vy 8/4/1994 TC12DB03 9 Chín

48 1254042578 Dư Thị Hoàng Yến 7/3/1993 TC12DB03 9 Chín

49 1254030548 Hoàng Huỳnh Minh Yến 16/11/94 TC12DB03 Không nộp bài
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